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Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Điều lệ này hướng dẫn việc quản lý xây dựng, cải tạo, tôn tạo, bảo vệ, sử dụng các công trình theo đúng Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Đại Bái được phê duyệt.

Điều 2. Ngoài những quy định trong Điều lệ này, việc quản lý xây dựng xã Đại Bái còn phải tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi Điều lệ phải được Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình xem xét, quyết định.

Điều 4. Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Chủ tịch UBND xã Đại Bái chịu trách nhiệm trước UBND huyện về việc quản lý xây dựng tại khu vực xã Đại Bái theo đúng quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật.

Chương II: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Phạm vi, quy mô và thời hạn lập quy hoạch.
1. Phạm vi: Trên phạm vi toàn bộ ranh giới địa chính xã Đại Bái, được giới hạn như sau: Phía Đông giáp xã Xuân Lai, Đại Lai; phía Bắc giáp huyện Quế Võ; phía Nam giáp xã Đông Cứu; phía Tây giáp xã Giang Sơn. 

2. Quy mô quy hoạch:

- Quy mô diện tích: Diện tích toàn xã là  619,1ha.

- Quy mô dân số:


+ Năm 2020 là: 9.219 người. 

+ Dự kiến đến năm 2030: 10.490 người.

3. Thời hạn lập quy hoạch: Quy hoạch chung xây dựng xã Đại Bái được lập cho giai đoạn đến năm 2030.

Điều 6. Định hướng quy hoạch phát triển không gian toàn xã.
1. Quy hoạch các điểm dân cư tập trung: Theo tính toán đến năm 2030, quy mô diện tích đất ở khoảng 13,0ha. Quy hoạch đất ở trong các điểm dân cư như sau:


- Điểm dân cư số 1: Vị trí phía Đông Nam thôn Ngọc Xuyên, có diện tích khoảng 1,50 ha. 

- Điểm dân cư số 2: Vị trí phía Tây thôn Ngọc Xuyên, có diện tích khoảng 3,3 ha. 


- Điểm dân cư số 3: Vị trí phía Tây Nam thôn Đại Bái, có diện tích khoảng 2,8 ha. 



- Điểm dân cư số 4: Vị trí phía Tây Nam thôn Đại Bái, có diện tích khoảng 5,4 ha.

2. Quy hoạch mạng lưới các trung tâm:
2.1. Khu trung tâm xã: 

Việc đầu tư xây dựng các công trình công cộng cấp xã phải tuân thủ theo quy hoạch và đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới ban hành theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Ban hành theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 374/2020/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Ninh; QCVN 01-2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch nông thôn hiện hành. 


Xác định vị trí, quy mô các công trình công cộng của xã đảm bảo theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đề xuất cải tạo, chỉnh trang các công trình hiện có, quy hoạch xây dựng các công trình. Cụ thể như sau:

- Trụ sở làm việc cấp xã, hội trường....: Chuyển vị trí quy hoạch trong Khu trung tâm xã, với diện tích khoảng 2,0 ha.


- Trụ sở công an, quân sự: Quy hoạch trong Khu trung tâm xã, với diện tích khoảng 0,84 ha.  


- Trường mầm non trung tâm xã: Chuyển vị trí về phía Bắc khu Trung tâm xã, diện tích khoảng 1,95 ha.


- Trường trung học cơ sở: Chuyển vị trí về khu Trung tâm xã, diện tích khoảng 2,8 ha.


- Sân thể thao: Chuyển vị trí về phía Đông khu Trung tâm xã, diện tích khoảng 2,0 ha.


- Chợ: Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch, với diện tích 1,39 ha.


- Đất công viên cây xanh: Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch với diện tích 1,5 ha.


- Bưu điện xã: Chuyển vị trí về phía Đông Khu trung tâm xã, diện tích khoảng 0,07 ha.



- Bãi đỗ xe: Chuyển vị trí về phía Đông Khu trung tâm xã, có diện tích khoảng 0,5 ha.


- Quỹ Tín dụng: Chuyển về vị trí phía Đông Nam Khu trung tâm xã, có diện tích khoảng 0,43 ha.


- Quy hoạch các khu đất ở dự trữ phát triển (đất ở dài hạn), với tổng diện tích khoảng 18,32 ha.

- Quy hoạch các khu đất thương mại, dịch vụ  gồm 4 khu với tổng diện tích khoảng 5,79 ha.


- Đất hỗn hợp (đất ở, thương mại, dịch vụ......): Quy hoạch các khu đất hỗn hợp với tổng diện tích 27,1 ha. 


- Đất nhà ở xã hội: Quy hoạch các khu đất nhà ở xã hội, với tổng diện tích 13,0 ha.

2.2. Khu trung tâm các thôn:

Ngoài các công trình đình, chùa hiện hữu, mỗi thôn được quy hoạch mới các khu trung tâm văn hóa (nhà văn hoá, thể dục thể thao, cây xanh và bãi đỗ xe). Cụ thể:


- Thôn Ngọc Xuyên: Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch và mở rộng, có diện tích khoảng 2,39 ha.


- Thôn Đoan Bái: Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch, có diện tích khoảng 3,07 ha.


- Thôn Đại Bái: Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch, có tổng diện tích khoảng 6,95 ha. Trong đó:


+ Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch (xóm Xôn) và mở rộng có diện tích khoảng 1,0 ha.


+ Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch (xóm ngoài), có diện tích khoảng 0,95 ha.


+ Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch (xóm Trại), có diện tích khoảng 0,45 ha.


+ Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch (xóm Mới), có diện tích khoảng 0,55 ha.


+ Khu cây xanh, bãi đỗ xe, có diện tích khoảng 4,0 ha

3. Quy hoạch các khu vực sản xuất:


- Khu vực sản xuất lúa nước: Định hướng lâu dài sẽ quy hoạch các khu vực trồng lúa. Chọn các giống lúa có năng suất cao, phẩm chất tốt, chống chọi tốt với sâu bệnh, thời gian canh tác ngắn để đưa vào sản xuất. 


- Khu vực nuôi trồng thủy sản: Quy hoạch tại những vùng đất trũng các khu trang trại tập trung để nuôi trồng thủy sản.

4. Quy hoạch các công cộng và khu chức năng khác:


- Khu vực công nghiệp: Một phần khu đất công nghiệp ở phía Bắc xã Đại Bái, có diện tích khoảng 72,2 ha (nằm trong khu công nghiệp Gia Bình, có tổng diện tích quy hoạch khoảng 306 ha).


- Trường mầm non (thôn Ngọc Xuyên): Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch và mở rộng với diện tích sau điều chỉnh khoảng 1,03 ha.


- Trường mầm non (thôn Đại Bái): Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch với diện tích khoảng 0,45 ha.

  - Trường tiểu học: Giữ nguyên vị trí Trường tiểu học theo quy hoạch, diện tích khoảng 1,67 ha

  - Trạm y tế xã: Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch, với diện tích là 0,1 ha.

  - Nghĩa trang liệt sĩ: Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch, với diện tích 0,28 ha.


- Bến xe huyện: Quy hoạch khu bến xe tại phía Đông Nam thôn Ngọc Xuyên, có diện tích khoảng 4,0 ha.


- Khu công viên nghĩa trang: Giữ nguyên và mở rộng quy hoạch, có diện tích khoảng 36,0 ha.

    
- Quy hoạch các khu đất công cộng dự trữ, với tổng diện tích khoảng 2,6 ha.

- Khu đất thương mại, dịch vụ: 


+ Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch tại phía Đông thôn Ngọc Xuyên, có diện tích khoảng 1,99 ha.


+ Quy hoạch mới tại phía Đông Nam thôn Ngọc Xuyên, có diện tích khoảng 1,8 ha.


+ Quy hoạch mới tại vị trí phía Tây Nam thôn Đại Bái, với diện tích khoảng 2,0 ha.
4. Quy hoạch cây xanh: Cây xanh được quy hoạch tại các vị trí phù hợp như khu vực Trung tâm xã; khu vực cách ly của khu nghĩa trang, nghĩa địa. Ngoài ra tại các vị trí quy hoạch dân cư mới, cây xanh sẽ được bố trí hợp lý, hiệu quả đảm bảo theo quy định. Tại vị trí Trung tâm công cộng thôn sẽ xây dựng khu cây xanh công viên tập trung kết hợp với sân thể dục thể thao.

Điều 7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
1. Quy hoạch giao thông:


1.1. Giao thông đối ngoại:


- Quốc lộ 17, với mặt cắt ngang 42,0 m: (8,0+10,5+5,0+10,5+8,0).

- Đường tránh QL17 với mặt cắt ngang 40 m: (8,0+10,5+3,0+10.5+8,0).

- Đường tỉnh 284, với mặt cắt ngang 22,5-27,0 m ((6,0+(10,5-15,0)+6,0)).


1.2. Giao thông đối nội: 

- Trục chính đi qua khu trung tâm xã, với mặt cắt ngang 40,0m: (8,0+10,5+3,0+ 10,5+8,0) và 33,0 m (5,0+10,5+2,0+10,5+5,0).

- Các trục chính đi qua địa bàn các thôn trong xã và các đường trong khu ở mới,  với mặt cắt ngang 20,5 m (5,0+10,5+5,0); 19,5 m (4,5+10,5+4,5) và 14,5 m (3,5+7,5+3,5).

- Các trục đường chính trong khu ở cũ chỉnh trang đảm bảo mặt cắt ngang (6,0 – 10,0)m.

- Các tuyến đường chính nội đồng phải được cứng hóa, mặt cắt ngang ( 5m, bờ thửa (1,5-2,0)m.

2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:

2.1. Cốt cao độ: Theo bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy hoạch vùng huyện và bản đồ địa chính năm 2019 đã được phê duyệt, tuy nhiên khi lập quy hoạch chi tiết phải khảo sát và căn cứ vào cao độ hiện trạng khu vực, đồng thời cần cập nhật cao độ các dự án đã cấp để tránh chồng lấn và chênh nhau về cao độ san nền.


2.2. San nền: Quy hoạch san nền phải đảm bảo yêu cầu đảm bảo thoát nước tốt trong quá trình đưa công trình vào sử dụng; tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đất san lấp, đào đắp, giữ nguyên lớp đất mầu; san nền theo nguyên tắc nước mặt có thể thoát tự chảy từ trong các lô đất ra bên ngoài.

2.3. Quy hoạch thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa của xã tận dụng địa hình tự nhiên. Toàn bộ nước mặt được thu bằng hệ thống cống BTCT, cống tròn hoặc cống hộp được bố trí ở hè của các tuyến đường rồi được thoát ra hệ thống kênh tiêu thuỷ lợi và hệ thống ao hồ của xã.

2.4. Quy hoạch cấp nước: Nguồn nước lấy từ nhà máy nước sạch nằm ở phía Tây Bắc thôn Ngọc Xuyên cung cấp cho toàn bộ các khu vực trong xã, đáp ứng với chỉ tiêu cấp nước 100lít/người/ng.đ. Hệ thống đường ống cấp nước mạng chính theo mạng vòng, mạng nhánh theo mạng cụt.

2.5. Quy hoạch cấp điện:  Hiện trạng hệ thống cấp điện của xã do điện lực Bắc Ninh quản lý về công suất đáp ứng đủ điện đã được bán đến từng hộ dân. Nhưng do hệ thống điện các thôn của xã được đầu tư từ lâu, lưới điện đã xuống cấp do đó cần phải đầu tư xây dựng cải tạo lại hệ thống mạng điện cũ, dần ngầm hóa để đảm bảo nhu cầu phụ tải tăng và nâng cấp các trạm biến áp hiện trạng đang cấp điện cho các thôn. 

- Tổng công suất tăng thêm cấp cho các khu quy hoạch các điểm dân cư mới toàn xã đến năm 2030 là P =2120 KVA. Dự kiến đặt 05 trạm biến áp để cấp điện cho các khu quy hoạch mới cụ thể vị trí và công xuất các trạm như sau.
+ Trạm biến áp 1 : Công suất tính toán P=220 KVA, đặt tiếp giáp điểm dân cư số 1 tại thôn Ngọc Xuyên.

+ Trạm biến áp 2 : Công suất tính toán P=320 KVA, đặt tại vị trí điểm dân cư số 2 thôn Ngọc Xuyên.

+ Trạm biến áp 3 : Công suất tính toán P=320 KVA, đặt tại tiếp giáp với điểm dân cư số 3 thôn Đại Bái.

+ Trạm biến áp 4 : Công suất tính toán P=630 KVA, đặt tại tiếp giáp với điểm dân cư số 4 thôn Đại Bái.

+ Trạm biến áp 5 : Công suất tính toán P=630 KVA, đặt tại vị trí khu đất TDTT trung tâm xã.

2.6. Quy hoạch thoát nước: 
- Đối với khu vực làng xóm cũ: Đây là vấn đề khá phức tạp do lịch sử để lại, hầu hết các tuyến đường rất chật hẹp, hệ thống thoát nước chỉ là tự chảy hoặc các rãnh nhỏ thu nước đổ ra các kênh mương, ao hồ tự nhiên. Do vậy trong các khu dân cư hiện hữu cần phải nghiên cứu đầu tư kinh phí lập riêng dự án xây dựng hệ thống thoát nước.

- Đối với các khu ở mới: Sử dụng hệ thống thoát nước riêng (trong khu dự án hệ thống thoát nước mưa và nước thải được thiết kế riêng) bằng các hệ thống cống, rãnh thu nước đổ ra hệ thống cống BTCT đặt ngầm dưới hè các tuyến đường.

- Nước thải trong khu vực bao gồm 2 loại: Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất. Nước thải sản xuất được xử lý riêng; nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý cục bộ đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh cho phép được thoát nước vào hệ thống thoát nước chung.

- Tỷ lệ thu gom n​ước thải tối thiểu đạt 80% lượng nước cấp;

- Tiêu chuẩn n​ước thải sinh hoạt phải phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hiện hành.

2.7. Quy hoạch chất thải và vệ sinh môi trường:

- Rác thải: Được thu gom tại các thôn sau đó chuyển đến khu xử lý rác thải tập trung của huyện tại xã Cao Đức. 


- Nghĩa trang: Giữ nguyên theo quy hoạch chung các khu nghĩa trang hiện nằm rải rác ở các thôn, mở rộng để đáp ứng nhu cầu sử dụng trước mắt, đồng thời cải tạo chỉnh trang thành các khu khuôn viên cây xanh đảm bảo cảnh quan và môi trường. Quy hoạch khu nghĩa trang tập trung của huyện ở xã Đại Bái với diện tích 36 ha. 

2.8. Quy hoạch các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất: 
- Hệ thống công trình tưới tiêu: Trên địa bàn xã hiện có các công trình tưới tiêu và một số trạm bơm phục vụ cho việc tưới tiêu cho toàn bộ xã. Hệ thống kênh mương tưới tiêu đã một phần được kiên cố hóa. Quy hoạch thêm một số tuyến kênh tưới để thuận tiện cho việc sản xuất và kiên cố hóa, cứng hóa một số tuyến kênh tưới tiêu kết hợp để đảm bảm tiêu thoát nước về mùa mưa và tưới về mùa khô.

- Hệ thống giao thông nội đồng: Một số tuyến đã được cứng hóa bằng bê tông xi măng. Tiếp tục đầu tư kinh phí để cứng hoá các tuyến đường nội đồng còn lại, đồng thời xây dựng thêm hệ thống kênh tưới tiêu dọc theo các tuyến đường nội đồng với mặt cắt ngang các tuyến đường nội đồng chính (5,0m, bờ thửa (1,5-2,0)m.

3. Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu: Theo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Chương III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 9. Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng căn cứ vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung được duyệt và quy định cụ thể của Điều lệ này để hướng dẫn lập quy hoạch chi tiết, thực hiện xây dựng theo quy hoạch và quy định của pháp luật.

Điều 10. Mọi vi phạm các điều khoản của Điều lệ này tuỳ theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Đại Bái, huyện Gia Bình và bản Điều lệ này được ấn hành và lưu trữ tại các cơ quan sau đây để các tổ chức, cơ quan và nhân dân được biết và thực hiện:

- Sở Xây dựng Bắc Ninh;

- Phòng Kinh tế và Hạ Tầng;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND xã Đại Bái./.

	 
	TM.UBND HUYỆN GIA BÌNH

CHỦ TỊCH

Đặng Đình mạch


1
2

